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STT Họ và tên Đơn vị công tác Tên sáng kiến 
Hiệu quả mang lại  

từ việc áp dụng sáng kiến 

Tóm tắt giải pháp  

thực hiện sáng kiến 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Thủy 

và 

Nguyễn Thị Loan 

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia I 

Thiết kế, chế tạo 

bàn cắt giấy dó 

hai mặt (giấy 

Nhật Bản) phục 

vụ tu bổ, bồi nền 

tài liệu bản đồ, 

bản vẽ … tại các 

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia 

- Thao tác dễ dàng, thuận tiện, 

nhanh chóng, độ chính xác 

cao, nâng cao năng suất lao 

động. 

- Sản phẩm có tính thẩm mỹ 

cao. 

- Tiết kiệm vật tư, góp phần 

giảm thiểu chi phí. 

Thiết kế, chế tạo bàn cắt giấy dó 

hai mặt phục vụ bồi nền tài liệu 

bản đồ, bản vẽ khổ lớn và nhiều 

khổ giấy khác nhau với 03 bộ 

phận cấu thành: Khung đỡ cuộn 

giấy dó 02 mặt; lưỡi cắt giấy dó 

02 mặt; bàn cắt.  

 

2 Võ Quang Sơn 

và 

Phạm Mạnh Hùng 

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia II 

Lắp đặt màn 

nhựa (PVC) tại 

các cửa kho 

ngăn chặn thất 

thoát hơi lạnh, 

Tiết kiệm chi phí tiền điện, 

việc bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống máy lạnh; hạn chế côn 

trùng, khói, bụi … xâm nhập 

vào trong kho gây ảnh hưởng 

Lắp đặt màn nhựa PVC có tính 

linh động, linh hoạt cao tại các 

cửa kho 
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côn trùng, khói, 

bụi … xâm nhập 

vào trong kho 

đến tài liệu. 

3 Trần Thị Minh 

và 

Đặng Thị Hồng  

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia IV 

Sử dụng giá kệ 

di động trong 

công tác phát 

huy giá trị tài 

liệu lưu trữ 

Giải pháp mang lại nhiều lợi 

ích, hiệu quả cao trong việc 

trưng bày, triển lãm: 

- Tiết kiệm thời gian, nhân 

công thực hiện, tiết kiệm kinh 

phí; 

- Khung pa nô di động được 

thiết kế và sử dụng khung sắt 

nên dễ vận chuyển, sử dụng 

đèn chiếu sáng bằng năng 

lượng mặt trời nên không phụ 

thuộc vào điện năng khác, 

công chúng dễ dàng quan sát, 

tiếp cận; chịu được mọi khí 

hậu. 

Thiết kế kệ di động bằng sắt đặc, 

sơn tĩnh điện, có gắn đèn led pha 

năng lượng mặt trời, tấm mica 

uốn, chân đế bọc cao su, kích 

thước pa nô trưng bày 

80cm*120cm. 

 

4 Lê Văn Năng Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia tài 

liệu điện tử 

Kịp thời đề xuất 

xây dựng Đề án 

thực hiện nhiệm 

vụ lưu trữ thông 

tin số trong các 

cơ quan nhà 

- Quản lý thống nhất, bảo quản 

an toàn và tổ chức sử dụng có 

hiệu quả tài liệu lưu trữ điện 

tử hình thành trong quá trình 

hoạt động của các cơ quan nhà 

nước; 

Đề xuất xây dựng Đề án, trình 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

theo quy định hiện hành gồm: 

- Thành lập Ban Xây dựng Đề án; 

- Lập Kế hoạch xây dựng Đề án; 
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nước, trình cấp 

có thẩm quyền 

phê duyệt 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các cơ quan nhà nước, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người 

dân, doanh nghiệp trong việc 

tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu 

trữ của các cơ quan nhà nước; 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật và văn 

bản hướng dẫn nghiệp vụ về 

lưu trữ điện tử; 

- Xây dựng và thực hiện lưu 

trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan. 

- Là cơ sở tiền đề để Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 458/QĐ-TTg 

ngày 03/4/2020 phê duyệt Đề 

án “Lưu trữ tài liệu điện tử của 

các cơ quan nhà nước, giai 

đoạn 2020 – 2025”.  

- Nghiên cứu, đánh giá mức độ 

phù hợp của hệ thống quy trình 

nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trong 

việc thực hiện các nghiệp vụ quản 

lý tài liệu lưu trữ điện tử; 

- Nghiên cứu, đánh giá các hệ 

thống (phần mềm) quản lý văn 

bản và hồ sơ đang được sử dụng 

trong các cơ quan, tổ chức nhà 

nước; 

- Nghiên cứu, đánh giá kinh 

nghiệm của một số nước trên thế 

giới về Lưu trữ điện tử; 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng 

quản lsy tài liệu lưu trữ điện tử 

hiện nay ở Việt Nam và khẳng 

định tính cấp thiết của việc xây 

dựng Đề án trong giai đoạn hiện 

nay; 

- Xây dựng dự thảo Đề án, tổ chức 

lấy ý kiến của các Bộ, ngành và 

địa phương; 

- Hoàn thiện dự thảo Đề án trên cơ 

sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, 
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ngành và địa phương; 

- Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban 

hành Tờ trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án. 

5 Nguyễn Thị Chinh 

và 

Nguyễn Anh Tú 

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia tài 

liệu điện tử, 

Trung tâm Hỗ 

trợ kỹ thuật, Cục 

Chứng thực & 

Bảo mật số  

quốc gia 

Đề xuất mô hình 

Kho Lưu trữ số 

tại Việt Nam 

Giải pháp bước đầu đã được 

triển khai trong việc thiết kế 

Kho Lưu trữ số thuộc Dự án 

Lưu trữ tài liệu điện tử Phông 

Lưu trữ nhà nước Việt Nam 

tại Cục Văn thư và Lưu trữ 

nhà nước, đồng thời cũng đã 

và đang được đưa vào thiết kế 

Kho Lưu trữ số tại một số Lưu 

trữ lịch sử cấp tỉnh và Lưu trữ 

cơ quan cấp Bộ. 

Xây dựng mô hình Kho Lưu trữ 

số trên cơ sở kết hợp giữa 03 tiêu 

chuẩn ISO: Khu vực bên trong 

thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 

14721:2012; Khu vực bên ngoài 

thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 

17068:2017; Phân hệ ký số lâu dài 

được thiết lập theo tiêu chuẩn ISO 

14533:2019. 

Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông 

tin được thiết lập trên cơ sở áp 

dụng tiêu chuẩn ISO/IEC TS 

22237-1:2018, với 03 hạng mục: 

Data Center, Disaster Recovery và 

Risk Recovery.  

 

5 Trần Danh Đại 

và 

Hoàng Hải Nam 

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia tài 

liệu điện tử, Văn 

phòng Cục Văn 

thư và Lưu trữ 

Đổi tên file tài 

liệu lưu trữ tại 

các Trung tâm 

Lưu trữ quốc gia 

theo Thông tư 

- Bộ công cụ giúp đổi của 

hàng triệu file tài liệu trong 

thời gian ngắn nhanh chóng và 

thuận lợi, góp phần nâng cao 

hiệu quả quản lý, bảo quản và 

Nghiên cứu và xây dựng bộ công 

cụ tự động đổi tên file. Người 

dùng chỉ cần lựa chọn thư mục 

nguồn, thư mục đích, và đưa các 

tham số, bộ công cụ sẽ tự động 
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nhà nước số 02/2019/TT-

BNV 

số hóa tài liệu lưu trữ tại các 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia; 

- Đặc biệt, bộ công cụ có thể 

giúp đổi tên file của các văn 

bản có định dạng jpg có trong 

hồ sơ và đưa vào trong một 

thư mục giúp cho người dùng 

có thể chuyển đổi sang định 

dạng PDF. 

chuyển đổi tên file trong các thư 

mục theo đúng quy định tại thông 

tư 02/2019/TT-BNV và hiển thị 

kết quả.  

 

      

Nơi nhận: 
- Cục trưởng (Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến); 

- PCT. Nguyễn Thị Nga (Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến); 

- Trung tâm LTQGTLĐT (để công khai trên mạng nội bộ); 

- Lưu: VT, QTKH. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Đặng Thanh Tùng 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 
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